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TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng 05 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp năm 2017 
tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB, ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng đào tạo ngày      tháng      năm 2017 về việc góp ý Quy chế tuyển sinh, Kế hoạch tuyển sinh năm 2017 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tuyển sinh - Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp năm 2017 tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng trong công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp năm 2017 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa, Trưởng Trung tâm, phụ trách các bộ phận có liên quan thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

· Tổng cục Dạy nghề - Bộ LĐTB&XH: để báo cáo;
· Sở LĐTB&XH TP. Hồ Chí Minh: để báo cáo;
· Các Phòng, Khoa, TT: để thực hiện;

· Lưu.
	HIỆU TRƯỞNG

Phạm Hữu Lộc
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QUY CHẾ

Tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp năm 2017 
tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-LTT-ĐT  ngày   tháng 05 năm 2017
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
· Quy chế này quy định về ngành, nghề, đối tượng tuyển sinh; phương thức tuyển sinh; chính sách ưu tiên trong tuyển sinh; điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào; lịch tuyển sinh; lệ phí tuyển sinh; điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết các khiếu nại, tố cáo; chế độ thông tin, báo cáo; khen thưởng, kỷ luật.
· Quy chế này áp dụng cho công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp năm 2017 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Chương II
TỔ CHỨC TUYỂN SINH
Điều 2. Trình độ, ngành, nghề đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

1. Trình độ cao đẳng chính quy: 3.700 chỉ tiêu, gồm các ngành:
	Stt
	Mã ngành
	Tên ngành

	1
	6480205
	Tin học ứng dụng

	2
	6480214
	Thiết kế trang Web

	3
	6480105
	Công nghệ kỹ thuật máy tính

	4
	6480207
	Lập trình máy tính  

	5
	6480216
	An ninh mạng

	6
	6480209
	Quản trị mạng máy tính

	7
	6220206
	Tiếng Anh

	8
	6340201
	Tài chính doanh nghiệp

	9
	6340302
	Kế toán doanh nghiệp

	10
	6340417
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

	11
	6510201
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí

	12
	6510212
	Công nghệ chế tạo máy

	13
	6520149
	Bảo trì thiết bị cơ điện

	14
	6520155
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp

	15
	6520121
	Cắt gọt kim loại

	16
	6510216
	Công nghệ ô tô

	17
	6510412
	Công nghệ sơn tĩnh điện

	18
	6510211
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt

	19
	6520205
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

	20
	6520255
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

	21
	6520114
	Lắp đặt thiết bị lạnh

	22
	6510303
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

	23
	6520224
	Điện tử dân dụng

	24
	6520226
	Điện dân dụng

	25
	6520239
	Lắp đặt điện công trình

	26
	6520201
	Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

	27
	6520218
	Kỹ thuật đài trạm viễn thông

	28
	6520221
	Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến

	29
	6510305
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

	30
	6520235
	Sửa chữa thiết bị tự động hóa

	31
	6510304
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

	32
	6520217
	Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối

	33
	6520225
	Điện tử công nghiệp

	34
	6520227
	Điện công nghiệp

	35
	6540204
	Công nghệ may

	36
	6540206
	Thiết kế thời trang

	37
	6540205
	May thời trang

	38
	6540207
	Công nghệ may Veston


2. Trình độ trung cấp chính quy: 1.800 chỉ tiêu, gồm các ngành:

	Stt
	Mã ngành
	Tên ngành

	1
	5480205
	Tin học ứng dụng

	2
	5480214
	Thiết kế trang Web

	3
	5480105
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính

	4
	5480207
	Lập trình máy tính

	5
	5480216
	An ninh mạng

	6
	5480209
	Quản trị mạng máy tính

	7
	5220206
	Tiếng Anh

	8
	5340201
	Tài chính doanh nghiệp

	9
	5340302
	Kế toán doanh nghiệp

	10
	5340417
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

	11
	5510217
	Công nghệ hàn

	12
	5510201
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí

	13
	5510212
	Công nghệ chế tạo dụng cụ

	14
	5520149
	Bảo trì thiết bị cơ điện

	15
	5520155
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp

	16
	5520121
	Cắt gọt kim loại

	17
	5510216
	Công nghệ ô tô

	18
	5510412
	Công nghệ sơn tĩnh điện

	19
	5510414
	Công nghệ sơn ô tô

	20
	5510211
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt

	21
	5520205
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

	22
	5520255
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

	23
	5520114
	Lắp đặt thiết bị lạnh

	24
	5510303
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

	25
	5520224
	Điện tử dân dụng


	26
	5520226
	Điện dân dụng

	27
	5520239
	Lắp đặt điện công trình

	28
	5520201
	Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

	29
	5520218
	Kỹ thuật đài trạm viễn thông

	30
	5520221
	Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến

	31
	5510305
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động

	32
	5520235
	Sửa chữa thiết bị tự động hóa

	33
	5510304
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

	34
	5520217
	Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối

	35
	5520225
	Điện tử công nghiệp

	36
	5520227
	Điện công nghiệp

	37
	5540204
	Công nghệ may và thời trang

	38
	5540206
	Thiết kế thời trang

	39
	5540205
	May thời trang

	40
	5540207
	Công nghệ may Veston


Điều 3. Đối tượng tuyển sinh
1. Trình độ cao đẳng chính quy
· Đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định;

· Đã tốt nghiệp THCS: Đào tạo theo tín chỉ 4 năm (Trung cấp 3 năm, chuyển tiếp Cao đẳng 1 năm. Được miễn học phí 3 năm học Trung cấp);
· Đối với cán bộ, công chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị xã hội hoặc quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được dự tuyển khi đã được thủ trưởng hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt đồng ý.
2. Trình độ trung cấp chính quy
· Đã tốt nghiệp THPT/THCS hoặc tương đương trở lên;

· Đối với cán bộ, công chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị xã hội hoặc quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được dự tuyển khi đã được thủ trưởng hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt đồng ý.

Điều 4. Phương thức, hình thức đăng ký tuyển sinh
1. Phương thức tuyển sinh:
a. Trường tổ chức XÉT TUYỂN cho tất cả các trình độ đào tạo.
b. Căn cứ xét tuyển:

· Cao đẳng:

· Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (nếu tốt nghiệp THPT năm 2017).
· Học bạ THPT.

· Trung cấp:

· Bằng tốt nghiệp THCS/THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS/ THPT tạm thời (nếu thí sinh tốt nghiệp năm 2017).

· Học bạ THCS/THPT.

2. Hình thức đăng ký tuyển sinh:

a. Hình thức 1: Đăng ký trực tuyến

· Thí sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại: lttc.edu.vn/dangkyxettuyen
b. Hình thức 2: Đăng ký trực tiếp tại trường

Thí sinh chuẩn bị các hồ sơ sau và trực tiếp đến trường để được hướng dẫn, tiếp nhận xét tuyển, nhập học:
· Một (01) bản sao học bạ THPT đối với trình độ cao đẳng hoặc bản sao học bạ THCS/THPT đối với trình độ trung cấp;

· Một (01) bản sao bằng tốt nghiệp THPT đối với trình độ cao đẳng hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS/THPT đối với trình độ trung cấp (thí sinh tốt nghiệp năm 2017 có thể nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT/THCS tạm thời);

· Một (01) bản sao giấy khai sinh;

· Một (01) bản sao hộ khẩu thường trú;

· Một (01) bản sao công chứng giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
Điều 5. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh
· Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh bao gồm chính sách ưu tiên theo đối tượng và chính sách ưu tiên theo khu vực được xác định theo thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.
Điều 6. Điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào
1. Cao đẳng
· Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
2. Trung cấp 
· Đã tốt nghiệp THCS/THPT hoặc tương đương trở lên;
· Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
Điều 7. Lịch tuyển sinh
1. Các đợt tuyển sinh
	Đợt XT
	Đăng ký XT
	Công bố kết quả XT
	Ghi chú

	Đợt 1
	Từ ngày 17/ 4/ 2017 đến ngày 30/ 6/ 2017
	Ngày 01/07/2017
	 Lịch tuyển sinh có thể được điều chỉnh cho phù hợp với chỉ tiêu còn lại sau mỗi đợt xét. 

	Đợt 2
	Từ ngày 01/ 7/ 2017 đến ngày 31/ 7/ 2017
	Ngày 01/08/2017
	

	Đợt 3
	Từ ngày 01/ 8/ 2017 đến ngày 31/ 8/ 2017
	Ngày 01/09/2017
	

	Đợt 4
	Từ ngày 01/ 9/ 2017 đến ngày 30/ 9/ 2017
	Ngày 01/10/2017
	


2. Dự kiến khai giảng:
17/11/2017.

3. Trong trường hợp vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu, trường sẽ tiếp tục tổ chức các đợt tuyển sinh tiếp theo cho đến khi đủ chỉ tiêu được phê duyệt nhưng đảm bảo các đợt tuyển sinh trong năm sẽ kết thúc trước ngày 31/12/2017.

Điều 8. Lệ phí tuyển sinh
· Theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 9. Điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh
1. Về nhân lực

a. Hội đồng tuyển sinh

· Thành phần

· Chủ tịch: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng;

· Phó Chủ tịch: Phó Hiệu trưởng hoặc Trưởng phòng Tuyển sinh - Đào tạo;

· Ủy viên thường trực: Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng Tuyển sinh - Đào tạo;

· Các ủy viên: Một số Trưởng phòng, Trưởng khoa, Trưởng các trung tâm, Trưởng bộ môn, Giảng viên và cán bộ công nghệ thông tin do Hiệu trưởng quyết định.

· Nhiệm vụ

· Tổ chức triển khai các phương án tuyển sinh đã lựa chọn;

· Giải quyết thắc mắc và khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tuyển sinh;

· Thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh theo quy định;

· Tổng kết công tác tuyển sinh; quyết định khen thưởng, kỷ luật theo quy định;

· Tổ chức thực hiện phần mềm tuyển sinh thống nhất của trường; báo cáo kịp thời kết quả công tác tuyển sinh cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b. Các ban giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh

· Gồm Ban Thư ký, Ban cơ sở vật chất,  Ban Thanh tra .... Trong đó, Ban Thư ký có thành phần và nhiệm vụ như sau:

· Thành phần

· Trưởng ban do Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh kiêm nhiệm;

· Các ủy viên: Một số CB-GV-NV Phòng Tuyển sinh - Đào tạo, các Phòng, Khoa,  Trung tâm và cán bộ công nghệ thông tin.

· Nhiệm vụ

· Tổ chức nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển;

· Nhập và rà soát thông tin đăng ký xét tuyển vào phần mềm tuyển sinh của trường;

· Cập nhật và công bố công khai thông tin đăng ký xét tuyển của thí sinh;

· Dự kiến phương án điểm trúng tuyển, trình Hội đồng tuyển sinh quyết định;

· Lập danh sách thí sinh trúng tuyển;

· In và gửi giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển;

· Kiểm tra hồ sơ của thí sinh trúng tuyển theo quy định;

· Đề xuất với Hiệu trưởng, chủ tịch Hội đồng tuyển sinh để thay đổi các nội dung trong quy chế tuyển sinh của trường bằng phương thức xét tuyển cho phù hợp với tình hình thực tế của từng thời điểm tuyển sinh (nếu có);

· Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh giao.

2. Về chuẩn bị cơ sở vật chất

· Để phục vụ công tác tuyển sinh, Nhà trường thành lập Ban Cơ sở vật chất có trách nhiệm giúp Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh xây dựng kế hoạch, chuẩn bị và cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm, v.v… phục vụ công tác tuyển sinh.

· Thành phần của Ban Cơ sở vật chất gồm một số CB-GV-NV các phòng Thiết bị - Vật tư, Quản trị - Dịch vụ, Kế hoạch – Tài chính, …
Chương III
THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, 
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỔ CÁO VÀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

Điều 10. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết các khiếu nại, tố cáo
· Trong quá trình tuyển sinh, Hiệu trưởng giao cho Ban Thanh tra tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết các khiếu nại, tố cáo. Nếu phát hiện thấy các trường hợp vi phạm quy chế hoặc các trường hợp nghi vấn phải báo cáo ngay cho Hiệu trưởng để có biện pháp xử lý.

Điều 11. Chế độ thông tin, báo cáo
· Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo và lưu trữ theo đúng quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng và các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh hiện hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chương IV
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, 
CAM KẾT CỦA TRƯỜNG VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ TUYỂN SINH
Điều 12. Khen thưởng, kỷ luật

1. Khen thưởng:

· Các cá nhân, đơn vị có nhiều đóng góp, tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển sinh được giao, tùy theo thành tích cụ thể, được Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS khen thưởng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng.

· Quỹ khen thưởng trích trong lệ phí tuyển sinh.
2. Kỷ luật:

· Các cá nhân, đơn vị tham gia công tác tuyển sinh có hành vi vi phạm quy chế (bị phát hiện trong khi làm nhiệm vụ hoặc sau kỳ tuyển sinh), nếu có đủ chứng cứ, tùy theo mức độ, sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.
Điều 13. Cam kết của Trường và Thông tin liên hệ tuyển sinh
1. Cam kết của Trường

· Công tác tổ chức tuyển sinh của Trường đảm bảo thực hiện đúng các quy định của quy chế tuyển sinh dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát của Bộ Lao động
· Thương binh và Xã hội.

· Đảm bảo thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh.

· Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh khi đăng ký tuyển sinh vào trường.

· Công bố rộng rãi, công khai các thông tin về hoạt động tuyển sinh của trường để xã hội, phụ huynh và thí sinh theo dõi, giám sát.

· Đảm bảo công bằng, khách quan, chống mọi hiện tượng tiêu cực trong quá trình tổ chức thực hiện; xử lý nghiêm túc, đúng quy định pháp luật các hành vi tiêu cực, vi phạm quy chế.

2. Thông tin liên hệ tuyển sinh

Phòng Tuyển sinh – Đào tạo, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.
Email: tuyensinh@LTTC.edu.vn

Website: www.LTTC.edu.vn
Điện thoại tuyển sinh:

(08) 38 110 521
Phòng Tuyển sinh – Đào tạo
0964 216 994
Thầy Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng
0909 617 880
Thầy Hồ Văn Sĩ, Phụ trách Phòng Tuyển sinh – Đào tạo
0981 820 082
Thầy Lương Xuân Thịnh, Chuyên viên Phòng Tuyển sinh – Đào tạo
0966 833 168
Thầy Võ Minh Phương, Chuyên viên Phòng Tuyển sinh – Đào tạo
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